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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021 – 2022. Môn : GDCD 9

	Cấp độ Tên CĐ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quan hệ với công việc
	K/n năng động, sáng tạo, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
	
	Việc làm năng động, sáng tạo; có năng suất, chất lượng, hiệu quả
	
	Lựa chọn cách ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức
	Đánh giá ý kiến dựa trên thực tế cuộc sống
	Chọn cách ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức.
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	3
1,2
12%
	
	2
0,8
8%
	
	2
0,8
8%
	1
1,0
10%
	1
0,4
4%
	
	9
4,2
42%

	Quan hệ với cộng đông, đất nước, nhân loại.
	K/n kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	
	Việc làm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	Giải thích ý nghĩa ngày Quốc tế hòa bình
	Chọn cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức
	
	Chọn cách ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức.
	Viết đoạn văn giới thiệu về truyền thống dân tộc
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	1
1,0
10%
	1
0,4
4%
	
	1
0,4
4%
	1
0,5
5%
	7
3,5
35%

	Quan hệ với bản thân
	K/n tự chủ
	K/n người tự chủ, ý nghĩa của tự chủ
	Việc làm thể hiện sự tự chủ
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	1
0,4
4%
	1
1,5
15%
	1
0,4
4%
	
	
	
	
	
	3
2,3
23%

	Số câu Số điểm  Tỉ lệ %
	6
2,4
24%
	1
1,5
15%
	4
1,6
16%
	1
1,0
10%
	3
1,2
12%
	1
1,0
10%
	2
0,8
8%
	1
0,5
5%
	

	Tổng số câu 
Tổng điểm:
Tỉ lệ 100%
	7

3,9
39%
	5

2,6
26%
	4

2,2
22%
	3

1,3
13%
	Tổng số câu 19
Tổng điểm: 10
Tỉ lệ 100%
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  UBND QUẬN HỒNG BÀNG 
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN 		
	                                                                                                         
 BIẾU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
 NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn : Giáo dục công dân 9
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).
Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	A


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm).
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
1
	- Ngày 21/9 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày Quốc tế hòa bình hay còn gọi là ngày Hòa bình thế giới.
- Ngày này được dành để tôn vinh sự hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Ngày Quốc tế hòa bình được nhiều quốc gia, dân tộc, các nhóm chính trị và quân sự tuân thủ.
	0,5đ

0,5đ


	2
	- Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện của cuộc sống.
- Tự chủ là đức tính quý giá. Có tính tự chủ con người sẽ sống đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hoá. Tính tự chủ giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và cám dỗ.
	0,5đ

1,0đ



	

3
	Em không đồng ý với ý kiến của Thu. Việc làm của lớp trưởng lớp 9A là thể hiện sự dân chủ khi mọi người đều được nêu lên ý kiến của mình về vấn đề chung của lớp.
Dân chủ là mọi người được đóng góp ý kiến vào công việc chung của tập thể. Dân chủ đặt trong sự kỉ luật sẽ giúp ta giải quyết công việc dễ dàng, nhanh chóng hơn.
	0,5đ


0,5đ


	4
	Học sinh lựa chọn một truyền thống để giới thiệu, cần đảm bảo các nội dung sau:
- Nêu tên truyền thống
- Hiểu biết của học sinh về truyền thống đó
	0,5đ


--- Hết ---


  









  UBND QUẬN HỒNG BÀNG 
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN 					

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Giáo dục công dân 9
Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề.
Lưu ý: - Đề kiểm tra có 02 trang.
- Học sinh làm bài trên tờ giấy thi
Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm; mỗi câu đúng 0,4 điểm).
1. Tự chủ là
A. làm chủ bản thân.			  B. tự làm lấy công việc của mình.
C. sự độc lập về kinh tế.			  D. sự tự giác trong nhận thức.
2. Người năng động, sáng tạo là người
	A. luôn có ý tưởng độc đáo. 
	B. luôn làm theo chỉ dẫn.

	C. luôn nghĩ ra cái mới.
	D. luôn thay đổi kế hoạch.


3. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là trong một thời gian nhất định
	A. tạo ra nhiều sản phẩm.
	B. tạo ra ít sản phẩm nhưng có giá trị cao.

	C. tạo ra sản phẩm có giá trị.             
	D. tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao.


4. Để đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả đòi hỏi người lao động phải làm gì?
	A. Đầu tư cho chất lượng sản phẩm.
	B. Tăng số lượng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

	C. Tăng số lượng sản phẩm.
	D. Chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá 


5. Những giá tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là
	A. bản sắc văn hóa.                                            
	B. di sản văn hóa dân tộc.

	C. thành tựu văn hóa.                                          
	D. truyền thống của dân tộc.


6. Món ăn nào là món ăn truyền thống của người Hải Phòng?
	A. Phở bò.                                                 
	B. Bánh đa cua.                                         

	C. Cơm hến. 
	D.  Bánh xèo.                                       


7.  Biểu hiện nào dưới đây là tự chủ?
	A. Suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động. 

	B. Làm theo cách sẵn có hoặc đã được hướng dẫn.

	C. Luôn cáu gắt mỗi khi sự việc không theo ý mình. 

	D. Nghĩ đến đâu, làm đến đó không theo một quy trình nào.


8. Hành vi nào sau đây thể hiện tính năng động, sáng tạo ?
	A. Trong học tập, bao giờ An cũng chỉ làm theo những điều thầy cô đã nói.

	B. Đang là sinh viên, song anh Quang thường hay bỏ học để làm kinh tế thêm.

	C. Trong công việc ông An luôn tự tìm tòi, học hỏi để tìm ra cách làm mới.

	D. Anh Hòa cho rằng mình cần phải làm bất cứ cách nào để tăng thêm thu nhập.


9. Thái độ, hành vi nào không thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?       
	A. Tìm đọc tài liệu về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc.

	B. Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác.

	C. Tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

	D. Trân trọng, đánh giá cao các nghệ nhân của những nghề truyền thống.


10. Để trở thành người năng động, sáng tạo bản thân em cần làm gì?
	A. Học tốt lý thuyết.
	B. Chăm chỉ làm đủ các bài tập cô giao.

	C. Tích rèn luyện đạo đức.
	D. Tích cực vận dụng lí thuyết vào thực tiễn.


11. Việc làm nào dưới đây thể hiện không có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
	A. Làm việc không nghỉ ngơi để có số lượng sản phẩm nhiều.

	B. Hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà và tìm ra cách giải mới cho bài toán khó.

	C. Lập thời gian biểu để làm được tất cả mọi việc trong ngày.

	D. Hoàn thành việc lao động tổng vệ sinh lớp nhanh chóng, sạch sẽ.


12. Bạn An trong lớp luôn tìm cách giải những bài toán khó một cách ngắn gọn, nhanh hơn cách giải cũ. Thái độ của em như thế nào trước việc làm của bạn An?
	A. Ngưỡng mộ, thán phục.
	B. Học hỏi, làm theo.

	C. Dửng dưng, thờ ơ.
	D.  Đố kị, ganh ghét.


13. Trường em tổ chức cắm trại với nhiều trò chơi dân gian. Một bạn trong lớp nói với em: Thời đại nào rồi mà còn chơi những trò nhà quê ấy. Em sẽ  ứng xử như thế nào?
	A. Không  đồng ý với bạn nhưng cũng không thể hiện thái độ sợ bạn mất lòng.

	B. Em rất thích tham gia  nhưng vì sợ bạn chê là quê mùa nên em không tham gia nữa.

	C. Đồng ý với bạn vì học sinh có nhiều trò chơi hiện đại thu hút hơn.

	D. Phân tích để bạn hiểu trò chơi dân gian cũng có nhiều trò chơi thú vị. 


14. Buổi lao động của lớp diễn ra, Bình được phân công lau cửa, Bình cố gắng làm nhanh cho xong để còn ra về dù bạn lau vẫn chưa sạch. Trước sự việc đó, em sẽ làm gì?
	A. Lo làm việc của mình.
	B. Không quan tâm tới việc của bạn.

	C. Khuyên bạn lau lại cho sạch.
	D.  Làm theo bạn để được về sớm.


15. Để chuẩn bị cho nội dung học tập: Giới thiệu di tích lịch sử của địa phương, bạn em rủ em đi thực tế, em sẽ ứng xử như thế nào?
	A. Tham gia nhiệt tình, lập kế hoạch để tìm hiểu được đầy đủ và chính xác.

	B. Không tham gia vì ở địa phương mình thì cần gì phải tìm hiểu.

	C. Mang đồ ăn và rủ thêm các bạn khác cùng đi vì càng đông càng vui.

	D. Hứa với bạn sẽ tham gia nhưng gần đến ngày sẽ viện cớ để ở nhà.


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm).
Câu 1 (1,0 điểm). Ngày nào được Liên hợp quốc chọn là ngày Quốc tế hòa bình ? Mục đích của ngày lễ này là gì?
Câu 2 (1,5 điểm). Thế nào là tự chủ? Tự chủ có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3 (1,0 điểm). Lớp 9A lấy ý kiến các bạn trong lớp về việc chọn đồng phục lớp năm cuối cấp. Lớp trưởng yêu cầu các bạn bỏ phiếu để chọn màu áo, màu nào được chọn nhiều nhất sẽ được lấy làm màu áo đồng phục chung của cả lớp. Tuy nhiên, Thu cho rằng nên để mọi người được phát biểu mới thể hiện sự dân chủ. Em có đồng ý với ý kiến của Thu không?
Câu 4 (0,5 điểm). Hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.
--- Hết đề ---

